
Ca 1 Ca 2 Ca 1 Ca 2

1 Phạm Thị Quỳnh 12A5 12A1

2 Nguyễn Thị Hiền (văn) 12A4

3 Nguyễn Thị Thảo 12A2 12A7

4 Nguyễn Thị Hòa 12A3 12A6

5 Bùi Thị Lan 12A6

6 Nguyễn Thị Giang 12A5

7 Vũ Thị Hằng 12A3

8 Ngô Thị Oanh 12A7

9 Nguyễn Thị Huê 12A6

10 Nguyễn Thị Phương Loan 12A7

11 Phạm Thị Chinh 12A5

12 Phạm Thị Hương 12A3

13 Bùi Lệ Quyên 12A2 12A6

14 Vũ Thị Hải Yến 12A7 12A1

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 12A4

16 Nguyễn Thị Nga 12A5

17 Ngô Khắc Tâm 12A3 12A2

18 Phan Thị Quỳnh Như 12A1

19 Nguyễn Thị Phượng 12A4

20 Nguyễn Thị Học 12A1 12A2

21 Trần Thị Nhàn 12A4
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